NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Stt
	TÊN ĐƯỜNG
	Đoạn đường
	Loại đường
	Hệ số
	Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vị    trí 1
	Vị    trí 2
	Vị    trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5


	1
	Các tuyến đường thuộc khu E2, E4 Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh qui hoạch phân lô số CHL/QH-03/C
	Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5m
	3
	 
	7,644
	4,969
	3,727
	2,795
	2,096

	
	
	Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7m
	4
	 
	5,351
	3,478
	2,609
	1,957
	1,468

	2
	Các tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh qui hoạch phân lô số CHL/QH-03/C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Nguyễn Hữu Cảnh
	đường 3/2
	hết phần đường thi công hoàn chỉnh (khu A8)
	3
	1.25
	9,555
	6,211
	4,659
	3,494
	2,620

	
	 - Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4
	4
	 
	5,351
	3,478
	2,609
	1,957
	1,468

	
	 - Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1
	4
	 
	5,351
	3,478
	2,609
	1,957
	1,468


 

